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Đề số: 01
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ở các câu sau:
Câu 1: Hôm nay, lớp bạn Minh trực cổng trường. Bạn Minh ngồi trước cổng trường để ghi lại các bạn học sinh đi học trễ. Hỏi bạn Minh đã thu thập dữ liệu theo phương pháp nào sau đây?


A. Từ nguồn có sẵn.

B. Quan sát.

C. Lập bảng hỏi.

D. Phỏng vấn.

Câu 2: Cho bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%


Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

A. Dữ liệu về tên các lớp động vật.

B. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.

C. Cả A và B đều đúng.



D. Cả A và B đều sai.

Câu 3: Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất

bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. 
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Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?

A. Kho 1.

B. Kho 2 và kho 4.

C. Kho 1 và kho 3.

D. Kho 4.

	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


Câu 4: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh của một lớp chọn loại nước uống trong đợt liên hoan cuối năm. Biết mỗi học sinh chỉ chọn một loại nước uống và tất cả học sinh của lớp đều tham gia bình chọn. 
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Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Lớp có 36 học sinh.

B. Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước cam.

C. Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía.

D. Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía ít hơn số học sinh chọn nước cam.

Câu 5: Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 10 
	 15 
	 10 
	 5 


Số học sinh học lực đạt trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm của cả lớp ?
A. 87,5%
     
B. 90%
     

C. 85%
    

 D. 82,5%
Câu 6: Nếu tung một đồng xu 40 lần liên tiếp, có 19 lần xuất hiện mặt N thì xác xuất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” bằng bao nhiêu
A. 
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Câu 7: Gieo xúc xắc 30 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 6 chấm”.
A. 
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B. 
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C. 6



D. 5 

Câu 8: Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 40 lần lấy thẻ liên tiếp, thẻ ghi số 1 được lấy ra 3 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 1” trong trò chơi trên.
A. 
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C. 3



D. 1 

Câu 9: Một tam giác có bao nhiêu đường trung bình? 

A. 0 


B. 1 



C. 2 



D. 3
	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	Câu 10: Cho hình bên, biết 
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	Câu 11: Cho hình bên. Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
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Câu 12: Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m.
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Khi đó, chiều cao 
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 của cây là:
A. 
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B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm): 

a) Vẽ đồ thị của hàm số: y = 2x – 2


b) Xác định đường thẳng d: y = ax + b (a[image: image30.png]


0) biết d đi qua điểm M (−1;2) và có hệ số góc bằng 3.
Bài 2 (2,0 điểm): Hình dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường:
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	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này



a) Lập bảng thống kê số học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông và cờ vua theo mẫu sau:

	Lớp

Câu lạc bộ
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	Cầu lông
	
	
	
	

	Cờ vua
	
	
	
	



b) Thầy tổng phụ trách thông báo tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông ít hơn tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua là 21 học sinh thông báo của thầy tổng phụ trách có đúng không? Vì sao?

c) Nếu lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông chiếm 
[image: image32.wmf]25%

 tổng số học sinh cả lớp. Hãy tính xem lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh.

Bài 3 (1,5 điểm): Một túi đựng 10 tấm thẻ bài có kích thước giống nhau và được ghi số 
[image: image33.wmf]1;2;3;...;10.

 Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.


a) Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hành động trên.

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:



+ “Rút được tấm thẻ có ghi số nguyên tố”;



+ “Rút được tấm thẻ có ghi số chia hết cho 3”.
Bài 4 (1,5 điểm): Cho tam giác ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Trên cạnh AB lấy điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Đoạn CD cắt AM tại I. Chứng minh:

a) EM song song với DC

b) I là trung điểm AM
BÀI LÀM:
	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này
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Đề số: 02

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng ở các câu sau:

Câu 1: Cho bảng thống kê tỉ lệ các loại mẫu vật trong bảo tàng sinh vật của môi trường đại học về những lớp động vật có xương sống: Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú.

	Lớp động vật
	Tỉ lệ mẫu vật (%)

	Cá
	15%

	Lưỡng cư
	10%

	Bò sát
	20%

	Chim
	25%

	Thú
	30%

	Tổng
	101%


Giá trị chưa hợp lí trong bảng dữ liệu là

A. Dữ liệu về tỉ lệ mẫu vật.



B. Dữ liệu về tên các lớp động vật.

C. Cả A và B đều đúng.



D. Cả A và B đều sai.
Câu 2: Hôm nay, lớp bạn Minh trực cổng trường. Bạn Minh ngồi trước cổng trường để ghi lại các bạn học sinh đi học trễ. Hỏi bạn Minh đã thu thập dữ liệu theo phương pháp nào sau đây?


A. Từ nguồn có sẵn.

B. Lập bảng hỏi. 
C. Quan sát.

D. Phỏng vấn.
Câu 3: Một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng có bốn kho hàng có 50 tấn hàng. Kế toán của công ty lập biểu đồ cột kép ở hình bên biểu diễn số lượng vật liệu đã xuất

bán và số lượng vật liệu còn tồn lại trong mỗi kho sau tuần lễ kinh doanh đầu tiên. 
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Kế toán đã ghi nhầm số liệu của một kho trong biểu đồ cột kép đó. Theo em, kế toán đã ghi nhầm số liệu ở kho nào?

A. Kho 1.

B. Kho 4.

C. Kho 2 và kho 4.

D. Kho 1 và kho 3.


	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


Câu 4: Thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 8B được cho trong bảng sau:

	 Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 10 
	 15 
	 10 
	 5 


Số học sinh học lực đạt trở lên chiếm bao nhiêu phần trăm của cả lớp ?
A. 90% 

B. 87,5%
     

C. 85%
    

 D. 82,5%

Câu 5: Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượng học sinh của một lớp chọn loại nước uống trong đợt liên hoan cuối năm. Biết mỗi học sinh chỉ chọn một loại nước uống và tất cả học sinh của lớp đều tham gia bình chọn. 
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Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Lớp có 36 học sinh.

B. Loại nước được yêu thích nhất trong lớp là nước cam.
C. Tổng số học sinh chọn nước dừa và nước mía ít hơn số học sinh chọn nước cam.

D. Số học sinh chọn nước dừa nhiều hơn số học sinh chọn nước mía.

Câu 6: Nếu tung một đồng xu 40 lần liên tiếp, có 19 lần xuất hiện mặt N thì xác xuất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của đồng xu là mặt S” bằng bao nhiêu

A. 
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Câu 7: Một hộp có 10 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số nguyên dương không vượt quá 10, hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau. Lấy ngẫu nhiên một chiếc thẻ từ trong hộp, ghi lại số của thẻ lấy ra và bỏ lại thẻ đó vào hộp. Sau 40 lần lấy thẻ liên tiếp, thẻ ghi số 1 được lấy ra 3 lần. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Thẻ lấy ra ghi số 1” trong trò chơi trên.

A. 
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C. 3



D. 1 

Câu 8: Gieo xúc xắc 30 lần liên tiếp, có 5 lần xuất hiện mặt 6 chấm. Tính xác suất thực nghiệm của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc là mặt 6 chấm”.

A. 
[image: image42.wmf]1
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B. 
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D. 5 

Câu 9: Một tam giác có bao nhiêu đường trung bình? 

A. 0 


B. 1 



C. 3



D. 2 
	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


Câu 10: Một người cắm một cái cọc vuông góc với mặt đất sao cho bóng của đỉnh cọc trùng với bóng của ngọn cây (như hình vẽ). Biết cọc cao 1,5m so với mặt đất, chân cọc cách gốc cây 8m và cách bóng của đỉnh cọc 2m.
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Khi đó, chiều cao 
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 của cây là:
A. 
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	Câu 11: Cho hình bên, biết 
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	Câu 12: Cho hình bên. Tỉ lệ thức nào sau đây là đúng?

A. 
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B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm): 


a) Vẽ đồ thị của hàm số: y = 2x – 2


b) Xác định đường thẳng d: y = ax + b (a[image: image63.png]


0) biết d đi qua điểm M (−1;2) và có hệ số góc bằng 3.

Bài 2 (2,0 điểm): Hình dưới đây thể hiện số lượng học sinh tham gia đăng kí hai Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua của trường:
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Lớp

Học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông và cờ vua

Cầu lông

Cờ vua


	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này



a) Lập bảng thống kê số học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông và cờ vua theo mẫu sau:

	Lớp

Câu lạc bộ
	8A1
	8A2
	8A3
	8A4

	Cầu lông
	
	
	
	

	Cờ vua
	
	
	
	



b) Thầy tổng phụ trách thông báo tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông ít hơn tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua là 21 học sinh thông báo của thầy tổng phụ trách có đúng không? Vì sao?


c) Nếu lớp 8A1 có số lượng học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông chiếm 
[image: image65.wmf]25%

 tổng số học sinh cả lớp. Hãy tính xem lớp 8A1 có bao nhiêu học sinh.

Bài 3 (1,5 điểm): Một túi đựng 10 tấm thẻ bài có kích thước giống nhau và được ghi số 
[image: image66.wmf]1;2;3;...;10.

 Hoa rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ trong hộp.


a) Liệt kê các kết quả có thể xảy ra của hành động trên.

b) Tính xác suất của mỗi biến cố sau:



+ “Rút được tấm thẻ có ghi số nguyên tố”;



+ “Rút được tấm thẻ có ghi số chia hết cho 3”.
Bài 4 (1,5 điểm): Cho tam giác ABC, có AM là trung tuyến ứng với BC. Trên cạnh AB lấy điểm D và E sao cho AD = DE = EB. Đoạn CD cắt AM tại I. Chứng minh:

a) EM song song với DC

b) I là trung điểm AM
BÀI LÀM:

	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


	Học sinh không được làm bài ở phần gạch chéo này


BẢNG ĐẶC TẢ 

Đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2023-2024

Môn/Lớp: Toán học 8
	TT
(1)
	Chương/ Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánhgiá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Chương III: Hàm số và đồ thị (6 tiết)
	Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0)  
	
	1 (1a)
	
	
	
	1 (1b)
	
	
	20%

	2
	Chương VI: Một số yếu tố thống kê và xác suất (18 tiết)
	Thu thập và phân loại dữ liệu
	3 

( 1, 2, 3)
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ
	2
(4, 5)
	
	
	1
(2)
	
	
	
	
	25%

	
	
	Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	
	
	
	
	
	1
(3a)
	
	1
(3b)
	15%

	
	
	Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	3
(6, 7, 8)
	
	
	
	
	
	
	
	7,5%

	3
	Chương VIII: Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng (8 tiết)
	Định lí Thalès trong tam giác
	2
(10, 11)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
	1
(12)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	
	
	Đường trung bình của tam giác
	1
(9)
	
	
	1
(4a)
	
	1
(4b)
	
	
	17,5%

	Tổng (32 tiết)
	3,0
	1,0
	
	3,0
	
	2,0
	
	1,0
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%


MA TRẬN ĐỀ

Đề kiểm tra giữa học kì II năm học 2023-2024

Môn/Lớp: Toán học 8

	TT
	Chương/ Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánhgiá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Chương III: Hàm số và đồ thị (6 tiết)
	Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a ( 0)  
	Nhận biết: Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a ( 0)  
Vận dụng: Xác định đường thẳng y = ax + b (a ( 0)  
	1
(TL 1a)
	
	1
(1b)
	

	2


	Chương VI: Một số yếu tố thống kê và xác suất (18 tiết)
	Thu thập và phân loại dữ liệu
	Nhận biết: - Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau.
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác.
	3
(TN 1, 2, 3)
	
	
	

	
	
	Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ
	Nhận biết: - Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê và các loại biểu đồ đã học.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong thực tiễn.
Thông hiểu: Giải quyết được những vấn để đơn giản liên quan đến các số liệu thu được
	2
(TN 4, 5)
	1
(TL 2)
	
	

	
	
	Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	Vận dụng: Xác định các kết quả có thể của hành động, thực nghiệm.

Vận dụng cao: Xác định các kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới hành động, thực nghiệm từ đó tính xác suất của biến cố.
	
	
	1
(TL 3a)
	1
(TL 3b)

	
	
	Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	Nhận biết: Tính xác suất thực nghiệm trong một số ví dụ có tình huống thực tế.

	3
(TN 6, 7, 8)
	
	
	

	3
	Chương VIII: Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng (8 tiết)
	Định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết: Tính độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.
	2
(TN 10, 11)
	
	
	

	
	
	Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
	Nhận biết: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès
	1
(TN 12)


	
	
	

	
	
	Đường trung bình của tam giác
	Nhận biết: Số đường trung bình của một tam giác.

Thông hiểu: Tính chất của đường trung bình của tam giác trong giải toán.
Vận dụng: Định lý đường trung bình của tam giác để chứng minh trung điểm của đoạn thẳng.
	1
(TN 9)
	1
(4a)
	1
(4b)
	

	Tổng (32 tiết)
	
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%


Hướng dẫn chấm – Biểu điểm Môn/Lớp: Toán học 8
Kiểm tra giữa kỳ II năm học 2023-2024
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng ghi 0,25 điểm. 

ĐỀ SỐ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	A
	B
	B


ĐỀ SỐ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	C
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	C
	B
	B
	A


B. TỰ LUẬN: (7,0 điểm) (Chung cả 2 đề)
	Bài
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(2,0đ)
	1.a

(1,0đ)
	HS xác định đúng 2 điểm thuộc đồ thị
Vẽ chính xác đồ thị trên mặt phẳng toạ độ 
	0,5

0,5

	
	1.b

(1,0đ)
	Vì đường thẳng d đi qua điểm M (−1;2) và có hệ số góc bằng 3 nên x = -1; y = 2 và a =3 

Suy ra: 2 = 3.(-1) + b
	0,25

0,25

	
	
	HS tìm được: b = 5
	0,25

	
	
	Vậy đường thẳng d cần tìm là y = 3x + 5 
	0,25

	2
(2,0đ)


	2.a
(0,5đ)
	Bảng thống kê số học sinh tham gia câu lạc bộ cầu lông và cờ vua 

Lớp

Câu lạc bộ

8A1

8A2

8A3

8A4

Cầu lông

10
8
5
8
Cờ vua

12
14
14
12

	0,5



	
	2.b
(1,0đ)
	Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông là:

10 + 8 + 5 + 8 = 31 (học sinh)

Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua là: 

12 + 14 + 14 + 12 = 52 (học sinh)

Tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cầu lông ít hơn tổng số học sinh tham gia Câu lạc bộ cờ vua là:
52 – 31 = 21 (học sinh)

Vậy thông báo của thầy tổng phụ trách là đúng
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2.c
(0,5đ)
	Số học sinh của lớp 8A1 là: 
10 : 25% = 40 (học sinh)
	0,5

	3
(1,5đ)
	3.a

(0,5đ)
	Các kết quả có thể xảy ra của hành động trên là:

{1; 2; 3; … ; 10}
	0,5


	
	3.b

(1,0đ)
	+ Có 4 kết quả thuận lợi cho biến cố: “Rút được tấm thẻ có ghi số nguyên tố” là: 2; 3; 5; 7. Vậy xác suất của biến cố đó là: 
[image: image67.wmf]42

105

=


+ Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố: “Rút được tấm thẻ có ghi số chia hết cho 3” là: 3; 6; 9. Vậy xác suất của biến cố đó là: 
[image: image68.wmf]3
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	0,5
0,5


	4
(1,5đ)
	
	[image: image69.emf]I

M

B

D

E

A

C


 

Vẽ hình đúng


	0,25

	
	4.a

(0,75đ)
	Chứng minh: EM song song với DC
Tam giác DBC có:

ED= EB (gt)
MB = MC (AM là đường trung tuyến của tam giác ABC)
	0,25

	
	
	EM là đường trung bình của tam giác BDC
	0,25

	
	
	Suy ra EM song song với DC
	0,25

	
	4.b

(0,5đ)
	Chứng minh: I là trung điểm AM
Tam giác AEM có:

DA = DE (gt)

DI song song với EM (EM song song với DC)
	0,25

	
	
	Suy ra: I là trung điểm AM
	0,25


Chú ý:  + Mọi cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa của phần đó, câu đó;



  + Điểm toàn bài làm tròn đến một chữ số thập phân.
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